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I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

STT Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy 

học 

(5) 

HỌC KỲ I (3 tiết x 18 tuần = 54 tiết) 
1 Introduction Introduction 1 

Tuần 1 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

2 

Starter Unit 

Vocabulary (p .6) 2 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

3 Language focus (p.7) 3 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

4 Vocabulary (p.8) 4 

Tuần 2 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

5 Language focus (p.9) 5 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

6 Vocabulary (p.10) 6 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

7 Language focus (p.11) 7 Tuần 3 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 



8 Vocabulary (p.12) 8 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

9 Language focus (p.13) 9 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

10 

Unit 1 

TOWNS AND 

CITIES 

Vocabulary (p.14-15) 10 

Tuần 4 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

11 Reading (p.16) 11 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

12 Language focus (P.17) 12 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

13 Vocabulary and listening (p.18) 13 

Tuần 5 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

14 Language focus (p.19) 14 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

15 Speaking (p. 20) 15 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

16 Writing (p.21) 16 

Tuần 6 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

17 CLIL (p.22) Puzzles + games (23) 17 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

18 Vocabulary (p.24-25) 18 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

19 
Unit 2 

DAYS 

 

 

 

 
PROGRESS 

Reading (p.26) 19 

Tuần 7 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

20 Language focus (p.27) 20 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

21 Vocabulary and listening (p.28) 21 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

22 Language focus (p.29) 22 

Tuần 8 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

23 Speaking (p. 30) 23 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

24 Writing (p.31) 24 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

25 CLIL (p.32) Puzzles + games ( p.33) 25 

Tuần 9 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

26 Progress review 1 26 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

27 Progress review 1 27 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

28 REVIEW 1 , MID -

TERM TEST 1 

REVIEW Midterm Test 1 28 

Tuần 10 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

29 Midterm Test 1 29 Bài kiểm tra, loa Phòng thi 

30 
 

Midterm Test 1 30 Bài kiểm tra, loa Phòng thi 

31 Vocabulary (p.38-39) 31 

Tuần 11 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

32 
Unit 3 

WILD LIFE 

Reading (p.40) 32 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

33 Language focus (p.41) 33 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

34 Vocabulary and listening (p.42) 34 Tuần 12 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 



35 Language focus (p.43) 35 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

36 Speaking (p. 44) 36 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

37 Writing (p.45) 37 

Tuần 13 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

38 CLIL (p.46)+ Puzzles + games ( p.47) 38 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

39 Test correction 39 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

40 Vocabulary (p.48-49) 40 

Tuần 14 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

41 Unit 4 

LEARNING 

WORLD 

 

 

 

 

PROGRESS 

Reading (p.50) 41 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

42 Language focus (p.51) 42 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

43 Vocabulary and listening (p.52) 43 

Tuần 15 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

44 Language focus (p.53) 44 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

45 Speaking (p. 54) 45 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

46 Writing (p.55) 46 

Tuần 16 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

47 Culture (p.56)  47 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

48 Puzzles + games ( p.57) 48 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

49 Progress review 2 49 

Tuần 17 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

50 
REVIEW 2 

Progress review 2 50 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

51 REVIEW End of Term 1 51 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

52 
TERM TEST 1 

REVIEW End of Term 1 52 

Tuần 18 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

53 End of Term 1 53 Bài kiểm tra, loa Phòng thi 

54 TERM TEST 1 End of Term 1 54 Bài kiểm tra, loa Phòng thi 

HỌC KỲ II (3 tiết x 17 tuần = 51 tiết) 
1  

 

 

Unit 5 

FOOD AND 

Vocabulary (p.62-63) 55 

Tuần 19 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

2 Reading (p.64) 56 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

3 Language focus (p.65) 57 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

4 Vocabulary and listening (p.66) 58 
 

Tuần 20 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

5 Language focus (p.67) 59 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

6 Speaking (p. 68) 60 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 



7 HEALTH Writing (p.69) 61 

Tuần 21 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

8 CLIL (p.70), Puzzles and games ( p.71) 62 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

9 Vocabulary (p.72-73) 63 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

10 Unit 6 

SPORT 

 

 

 

 

 

PROGRESS  

Reading (p.74) 64 

Tuần 22 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

11 Language focus (p.75) 65 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

12 Vocabulary and listening (p.76) 66 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

13 Language focus (p.77) 67 

Tuần 23 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

14 Speaking (p. 78) 68 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

15 Writing (p.79) 69 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

16 Culture (p.80) 70 

Tuần 24 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

17 Puzzles + games ( p.81) 71 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

18 Progress review 3  72 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

19  

REVIEW 3 

 

Progress review 3  73 

Tuần 25 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

20 Progress review 3  74 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

21 Review 2  75 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

22 MID TERM TEST 2 Midterm Test 2  76 

Tuần 26 

Bài kiểm tra, loa Phòng thi 

23 
MID TERM TEST 2 

Midterm Test 2 77 Bài kiểm tra, loa Phòng thi 

24 Vocabulary (p.86-87) 78 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

25 Unit 7 
GROWING UP 

 

 

 

 

 

 

Reading (p.88) 79 

Tuần 27 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

26 Language focus (p.89) 80 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

27 Vocabulary and listening (p.90) 81 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

28 Language focus (p.91) 82 

Tuần 28 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

29 Speaking (p. 92) 83 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

30 Writing (p.93) 84 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

31 CLIL (p.94) 85  

Tuần 29 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

32 Puzzles and games ( p.95) 86 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 



33  Test corection 87 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

34 
Unit 8 

GOING 

AWAY 

 

 

 

 

Vocabulary (p.96-97) 88 

Tuần 30 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

35 Reading (p.98) 89 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

36 Language focus (p.99) 90 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

37 Vocabulary and listening (p.100) 91 

Tuần 31 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

38 Language focus (p.101) 92 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

39 Speaking (p. 102) 93 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

40 Writing (p.103) 94 

Tuần 32 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

41 Culture (p.104) 95 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

42 Puzzles and games ( p.105) 96 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

43 
PROGRESS  

 

Progress review 4 97 

Tuần 33 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

44 Progress review 4 98 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

45 Progress review 4 99 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

46 REVIEW 4 REVIEW End of Term 2 100 

Tuần 34 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

47 OVERVIEWS 

 

REVIEW End of Term 2 101 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

48 REVIEW End of Term 2 102 Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

49 

TERM TEST 2 

REVIEW End of Term 2 103 

Tuần 35 

Laptop, máy chiếu, loa Phòng học 

50 Term Test 2 104 Bài kiểm tra, loa Phòng thi 

51 Term Test 2 105 Bài kiểm tra, loa Phòng thi 

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

STT Chuyên đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1      

2      

...      



(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực 

tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề. 

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề. 

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học. 

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...). 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

  

 

DUYỆT CỦA BGH                                         TỔ TRƯỞNG 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)               (Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

  

 

 

 

Hoàng Văn Đông                                          Bùi Thị Hảo                                         

 

                Bình Thuận, ngày 19 tháng 9 năm 2023. 

                           

 

                              GIÁO VIÊN 

                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                                  

                                 

 

 

                                       Trần Thị Thanh Loan 
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